
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN VIỆT 

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 18 

(TỪ 01/01/2024 –05/01/2024) 
 

THỨ 
MÓN 

CHÍNH 

ĂN TRƯA 

ĂN XẾ 

MÓN PHỤ 

(dành cho 

học sinh 

không 

khoẻ) 

MÓN MẶN MÓN CANH MÓN XÀO 
TRÁNG 

MIỆNG 

HAI 

01/01/2024 
Học sinh nghỉ Tết Dương Lịch  

BA 

02/01/2024 

Cơm 

trắng 

Trứng cuộn ngũ 

sắc (trứng gà, 

trứng vịt, đậu 

cove, cà rốt, thịt 

heo xay) 

Canh súp 
Cải thảo xào  

cà rốt 
Thanh long 

Sữa chua uống 

hương dâu 

Ánh Hồng 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

TƯ 

03/01/2024 

Cơm 

trắng 

Cá điêu hồng fille 

kho tương hột 

Canh đu đủ nấu thịt 

heo xay 
Cải ngọt xào mè Chuối 

Nước ép  

chanh dây  

Hoa Lan  

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

NĂM 

04/01/2024 

Cơm 

trắng 

Thịt heo  

kho tam củ 

Canh bắp cải  

nấu tôm tươi  
Đậu đũa xào tỏi 

Táo 

 

Bánh mì  

phủ socola  

Nhật Hải Anh 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

SÁU 

05/01/2024 

 

Mì ý sốt cà chua thịt bò bằm Bánh xốp  

 

Bánh Mêxico 

lụa trứng cút Hoàng Phát 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

              

Ghi chú: Trái cây tùy theo mùa    HIỆU TRƯỞNG  


